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LỜI NÓI ĐẦU
TrcTi'rong mõi trường cạnh tranh hiện nay, để  phát triển bền vững, tăng năng suất lao động, 

n đề đíề đặt ra đổi với mỗi cơ quan, doanh nghiệp là phải quan tăm và đảm bảo vệ sinh sức 
ỏe, ai, can toàn cho người lao động. Để thực hiện việc này, ngoài các biện pháp về kỹ thuật và tổ 
ức, cà icông tác huấn luyện, tuyẽn truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng lao động, ý  thức chấp 
n h  cá tcác quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công 
'.ăn vú Iviên, người lao động trong các dan vị là hết sức cần thiết.

T ỉiTỉhởi gian qua, C hính phủ  và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy 
a  về véề lĩnh vực vệ sinh  sức khỏe lao động như: T T  27/2013/TT-BLDTBXH ngày 18-10-2013 
ly đựiđunh về công tác huấn luyẽn an toàn lao động, vẽ sinh lao động; TT  2612013/TT-BLĐTBXH 
ĩày l i  18-10-2013 Ban hành danh mục công việc không được sử  dụng lao dộng nữ; TT  
I2013Ì113ITT-BLDTBXH ngày  11-06-2013 Ban hành danh mục công việc nhẹ dược sử  dụng  
'.ười ai dưới 15 tuổi làm việc... và nhiều Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về  An Toàn Lao 
ĩng rĩ như  Quy chuẩn ban hành theo TT  42/2013/TT-BLĐTBXH, 4112013/TT-BLĐTBXH, 
</2013>i:3/TT-BLĐTBXH, 39/2013ITT-BLĐTBXH, 38/2013/TT-BLĐTBXH, 37I2013ITT-BU)TBXH.... 
'ày 3C 3Ỉ0-12-2013 v ề  an toàn lao động dối với thang máy thủy lực, an toàn lao động đối với công 
ỉc hàihcàn hai, đối với máy vận thăng, đối với giày hoặc ủng cách diện....

Đí Đìể các cơ quan, doanh nghiệp & người lao động có được các tài Liệu nói trên, NXB LAO  
ỘNG Gi - XẢ HỘI cho biẽn soạn & phát hành cuốn sach: “HƯƠNG D Ẫ N  n g h i ệ p  v ụ  c ô n g  
ic t ì  íHUẤN LU YỆN VỆ SIN H  s ứ c  KHỎE LAO ĐỘNG - QUY CHUẨN k ỹ  t h u ậ t  
UỐC ÁC? GIA VỀ A N  TO À N  LA O  ĐỘNG 2014”.

CuCiuốn sách gồm những phần chính sau:
ì  P h ă n  th ứ  nhố t.. H ư ớ n g  d ẩ n  c n n s  tá r  n n  tn n n  la n  lĩộ n g , v ệ  B ình  sứ c  h h ổ ữ  ìa o  d ộ n g

í Phần thứ hai. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động năm 2014

1 Phần thứ ba. Danh mục nghề, công viẽc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và dặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, riguy hiểm, danh mục công viêc không sử dụng lao động nữ, lao động 
trẻ em

J Phần thứ tư. X ử  phạt vi phạm hành chính an toàn lao động, phòng chày chữa cháy 

> Phẩn thứ năm. Ché độ chính sách, hễ trợ người lao động

J Phần thứ sáu. Mẫu văn bản dùng trong lĩnh vực an toàn vẽ sinh lao động

XirKiin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc

NHÀ XUẤT BẢN





Phần thứ nhất.

HƯỚNG DẦN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, 
VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG

1. THÔNG Tư SỐ 01 /2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 08-01-2014 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một sô' điều của Nghị định số 
55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành 
khoản 3 điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho 
thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện

cho thuê lại lao dộng

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị đ ịnh số 55/2013  /NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ  quy định  
chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cáp phép hoạt động cho thuè lại 
lao động, viêc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao dộng;

Căn cứ Nghị đ ịnh sô 106/2012INĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 cùa Chinh phủ quy 
định chức năng, nhiêm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban lừinh Thông tư quy đ ịnh chi tiết và 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 5512013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 
của Chính phủ  quy đ ịnh chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp 
phép hoạt động cho thuê lại lao động, viẽc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho 
thuê lại lao động.

C hương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG

Đ iều  1. Phạm  vi điều  chỉnh
Thông tư  này quy định về thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt động cho 

thuê lại lao động, chế độ báo cáo việc cho thuê lại lao động theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ 
luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công 
việc được thực hiện cho thuê lại lao động (sau đây gọi là Nghị định sô 55/2013/NĐ-CP).

Đ iều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư  này áp dụng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động (sau đây gọi là doanh 

nghiệp cho thuê), bẽn thuê lại lao động, người lao động thuê lại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân
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khác có liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao dộng.

Điều 3. Hồ sở xác nhận doanh nghiệp nước ngoài hoạt động chuyên kinh doanh  
cho thuê lại lao động

1. Doanh nghiệp nước ngoài chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động theo Điểm a Khoản 3 
Điều 6 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh chính 
là hoạt động cho thuê lại lao động.

Hồ sơ để xác định là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động bao gồm 
một trong các văn bản sau:

a) Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó hoạt động cho thuê lại lao 
động là nội dung được cấp phép;

b) Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp;
c) Văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp cho doanh nghiệp để tiến 

hành hoạt động cho thuê lại lao động.
2. Văn bản chứng minh kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thuê lại lao động theo Điểm 

b Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là hợp đồng mà doanh nghiệp đã tiến hành 
hoạt động cho thuê lại lao động, trong đó thể hiện thời gian hoạt động cho thuê lại lao động đã 
được cấp phép theo quy định nước sở tại và các tài liệu liên quan (nếu có).

Đ iều 4. Hộ sơ xác nhận địa điểm  đật trụ sở, chi nhánh, văn phòng dại d iện  của 
doanh nghiệp cho thuê

Giấy tờ hợp lệ chứng minh đối với trường hợp mà địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp là nhà thuộc sở hữli của người đứng tên dăng ký kinh doanh 
theo Điều 7 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, bao gồm một trong các giấy tờ như Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở của người đứng tên.

Điều 5. Người dửng đẩu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại d iện  cho thuê, 
Ilgườl quản lý, người g iữ  chức danh chù chốt của doanh nghiệp cho thuê

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho 
thuê theo Điều 8 Nghị định sô' 55/2013/NĐ-CP là người chù doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 
tư nhân, chủ sà hữu công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hũu công ty  đô'i với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của 
thành viên đối với công ty trách nhiệm hũu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông hoặc người đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên hợp danh đối với công ty 
hợp danh.

2. Người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê phải chứng minh về việc có kinh nghiệm làm 
việc trong lĩnh vực cho thuê lại laù động theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP 
bằng hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động hoặc hợp đồng về 
việc quản lý, điều hành hoạt động cung ứng lao động.

Nội dung sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê được quy định theo mẫu 
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê theo Điều 9 
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là Giám đốc hoặc Tổng giám đác, Kế toán trưởng và người quản lý 
khác quy định trong Điểu lệ của doanh nghiệp hoặc các vị trí được bổ nhiệm bởi người có thẩm 
quyền trong doanh nghiệp đối với các chức danh trong ban điều hành doanh nghiệp cho thuê.
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Đ iều  6. Trường hợp chuyển  địa điểm  đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng dại diện  
của doanh nghiệp cho thuê

1. Doanh nghiệp cho thuê được quyền chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng 
dại diện của mình trước thời hạn được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 55/2013/NĐ- 
CP, trong các trường hợp sau:

a) Hỏa hoạn;

b) Sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây th iệ t hại;

c) Giải tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm  quyền;

d) Các trường hợp bất khả kháng khác.

2. Văn bản thông báo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuyển địa điểm 
đặt trụ  sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải kèm theo giấy tờ xác 
nhận của ú y  ban nhân dân cấp xă, phường, thị trấn  đối với trường hợp được quy định tại Điểm
a, Điểm b Khoản 1 Điều này hoặc giấy tờ công nhận của cơ quan có thẩm  quyền nêu trên  đối 
với trường hợp được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điểu này.

Chương 2. 
THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN VÀ THU H ồ i  GIÂY PHÉP  

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

Đ iều  7. Trình tự  cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
1. Doanh nghiệp có trách nhiệm gủỉ trực tiếp, đầy đủ 01 bộ Hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn Giấy

phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại Điều 11 Nghị định sô 55/2013/NĐ-CP
đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
để đề nghị thẩm  định Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 
động (sau đây gọi là Giấy phép), đồng thời gửi 01 Hồ sơ trên  vê Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội (Vụ Pháp chế) để tiến hành đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép.

Trong trường hợp Hồ sơ gửi đề nghị thẩm  định của doanh nghiệp nộp không đầy đủ các 
văn bản được quy định trong Hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép, th ì trong vòng 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đề nghị thẩm  định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đề nghị bổ sung các văn bản còn 
thiếu.

2. Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội có trách nhiệm vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận trao cho doanh nghiệp, trong giấy 
biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn 
trả  lời.

Sở Lao dộng - Thương binh và Xă hội có trách nhiệm thẩm  định tính  xác thực các nội dung 
của Hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và gửi kết 
quả của việc thẩm  định Hồ sơ cùng 01 bản sao Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép 
của doanh nghiệp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế).

3. Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xả hội căn cứ vào Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia 
hạn cùa doanh nghiệp và kết quả thẩm  định Hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, 
cũng như các quy định khác có liên quan để tiên hành việc cấp, cấp lại, gia hạn hoặc không cấp, 
cấp lại, gia hạn Giấy phép theo thời hạn được quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số
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55/2013/NĐ-CP và có văn bản trả  lời gửi cho doanh nghiệp, đồng thời gửi cho Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi tiến hành thẩm  định Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép 
về quyết định đó.

Đ iều  8. Hồ sơ  đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn G iấy phép
1. Hồ sơ dề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép bao gồm các văn bản được quy định tại 

Điều 11 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP.
2. Đối với trường hợp gia hạn Giấy phép hoặc đề nghị cấp mới Giấy phép, thì doanh 

nghiệp cho thuê phải tiến hành gửi Hồ sơ đề nghị gia hạn hoặc cấp mới Giấy phép theo quy 
định tại Điều 7 Thông tư này, trước 90 ngày làm việc tính từ  thời điểm hết hiệu lực của Giấy 
phép.

3. Đối với trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép do bị cháy, bị mất, th ì ngoài các văn bản 
được quy định ở Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp cho thuê phải gủi kèm Giấy xác nhận của ủ y  
ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn  về việc bị mất, bị cháy Giấy phép đó.

Trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép do bị hư hỏng, doanh nghiệp cho thuê có trách 
nhiệm  gửi bản sao Giấy phép kèm theo Hồ sơ đề nghị cấp lại cho Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội để đê nghị thẩm  định và nộp lại Giấy phép cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(Vụ Pháp chế) khi tiến hành đề nghị cấp lại Giấy phép.

Đ iều 9. Giây phép hoạt độn g  cho thuê lại lao động
1. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao dộng theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

55/2013/NĐ-CP gồm 01 trang được in trên  giấy trắng bìa cứng, có hoa văn màu xanh da trời, có 
h ình quốc huy in chìm, khung viền màu đen và có đầy đủ các nội dung được quy định theo mẫu 
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP.

2. Trường hợp Giấy phép đã được gia hạn 02 lần theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
55/2013/NĐ-CP mà doanh nghiệp cho thuê vẫn tiếp tục có nhu cầu hoạt động cho thuê lại lao 
động sau khi hết thời hạn của Giấy phép trên, thì doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đề nghị 
cấp mới Giấy phép để tiếp tục hoạt động cho thuê lại lao động.

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức cung 
ứng dịch vụ, mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng, sau đó được điều chuyển đến 
doanh nghiệp của người sử dụng lao động khác để thực hiện một công việc và không chịu sự 
điều hành, quản lý của người sử dụng lao động này một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như phải 
tuân thủ các quy định về: nội quy lao động; thỏa ước lao động tập  thể; thời giờ làm việc; thời giờ 
nghỉ ngơi; an toàn lao động - vệ sinh lao động; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của 
người sử dụng lao động trong suốt quá trình  tiến hành việc cung cấp dịch vụ, thi không bắt buộc 
phải cấp Giấy phép để tiến hành hoạt động kinh doanh đó.

Đ iều  10. Trường hợp cấp lại, dổi G iấy phép
1. Doanh nghiệp cho thuê được cấp lại Giấy phép khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng.
2. Doanh nghiệp cho thuê được đổi Giấy phép khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh do thay đổi nội dung đàng ký kinh doanh trong trường hợp có đủ điều kiện về vốn 
pháp định quy định tại Điều 5 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP trong vòng 20 ngày làm việc, sau 
khi gửi Hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội (Vụ Pháp chế) 
cùng với văn bản chứng minh đủ diều kiện về vốn pháp định được quy định tại Điều 6 Nghị 
định số 55/2013/NĐ-CpT
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